
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

 1 Đặng Thị Vân Anh 20/05/1991
Thôn 5 - xã Quảng Bị -

huyện Chương Mỹ - TP Hà 
Nội

Thôn 5 - xã Quảng Bị - huyện 
Chương Mỹ - TP Hà Nội

001191051952 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04132/CCHND-SYT-HNO 28/10/2019

2 Đặng Vân Anh 23/05/1992
Xã Minh Quang - huyện 

Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Minh Quang - huyện Tam 

Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc
026192008582 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 773/VP-CCHND 05/05/2016

 3 Đào Thị Mai Anh 24/02/1986
Phường Tiên Cát - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Tiên Cát - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025186014749 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1113/CCHND-SYT-PT 10/01/2024

 4 Đỗ Thị Vân Anh 03/10/1993
Thôn Dư Xá - xã Hoà Nam - 

 huyện Ứng Hoà - TP Hà 
Nội

Thôn Dư Xá - xã Hoà Nam - 
huyện Ứng Hoà - TP Hà Nội

001193002450 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 06873/CCHND-SYT-HNO 25/06/2021

 5 Nguyễn Thị Huyền Anh 14/08/1981
Xã Việt Yên - huyện Yên 

Mỹ - tỉnh Hưng Yên
Xã Việt Yên - huyện Yên Mỹ 

- tỉnh Hưng Yên
033181011230 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 676/HY-CCHND 31/12/2014

 6 Trần Mai Anh 16/10/1993
Xã An Tường - TP Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

Xã An Tường - TP Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

008193008361 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 844/CCHN-D-SYT-TQ 30/08/2019

 7 Trần Tiến Anh 24/05/1996
Khu Nam Đẩu - xã Chí Đám 

- huyện Đoan Hùng - tỉnh 
Phú Thọ

Thôn 6 - xã Vân Du - huyện 
Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ

025096001699 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2456/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

 8 Võ Thị Lan Anh 26/12/1989

Căn hộ 9.18 - chung cư B1 
Trường Sa - phường 17 - 
quận Bình Thạnh - TP Hồ 

Chí Minh

Căn hộ 9.18 - chung cư B1 
Trường Sa - phường 17 - 
quận Bình Thạnh - TP Hồ 

Chí Minh

060189000441 08/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 7754/CCHN-D-SYT-HCM 27/05/2021

 9 Nguyễn Thị Ánh 06/02/1988
Thôn Cao Hạ - xã Đức 

Giang - huyện Hoài Đức - 
TP Hà Nội

Thôn Cao Hạ - xã Đức Giang 
- huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001188042436 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06251/HNO-CCHND 28/12/2015

 10 Trần Đức Bằng 03/07/1989
Số nhà 11 - tổ 2 - phường 

Tô Hiệu - thành phố Sơn La - 
 tỉnh Sơn La

Tổ 2 - phường Tô Hiệu - 
thành phố Sơn La - tỉnh Sơn 

La
034089012612 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1963/CCHN-D-SYT-SL 07/07/2022

 11 Phạm Văn Bính 22/04/1973
Thôn Trịnh Mỹ - thị trấn 
Vương - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Trịnh Mỹ - xã Ngô 
Quyền - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033073014030 03/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 138/HY-CCHND 31/07/2013

 12 Nguyễn Thị Cải 02/04/1997
Thôn Hưng Thịnh - xã 

Thanh Hưng - huyện Điện 
Biên - tỉnh Điện Biên 

Thôn Hưng Thịnh - xã Thanh 
Hưng - huyện Điện Biên - 

tỉnh Điện Biên 
024197000946 02/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 578/CCHN-D-SYT-ĐB 29/07/2022

 13 Phan Văn Cảnh 10/10/1965
49 - ngõ 766 Đê La Thành - 
phường Giảng Võ - quận Ba 

Đình - TP Hà Nội

49 - ngõ 766 Đê La Thành - 
phường Giảng Võ - quận Ba 

Đình - TP Hà Nội
044065003955 10/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05366/HNO-CCHND 29/06/2015

 14 Trần Thị Chiến 14/06/1989
Thôn Cây Đa 2 - xã Ninh 
Lai - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Đa 2 - xã Ninh Lai 
- huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008189001409 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 219/TQ-CCHND 30/03/2015

 15 Trần Thị Cúc 08/09/1975
Thôn Trung Tâm - xã Tân 
Thịnh - huyện Văn Chấn - 

tỉnh Yên Bái

Thôn Trung Tâm - xã Tân 
Thịnh - huyện Văn Chấn - 

tỉnh Yên Bái
015175007981 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0323/YB-CCHND 07/01/2015

 16 Đỗ Tiến Dân 13/07/1989
Thôn Hồng Sen - xã Bạch 

Lưu - huyện Sông Lô - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Hồng Sen - xã Bạch 
Lưu - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026089016277 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 7643/CCHN-D-SYT-HCM 04/05/2021

 17 Phạm Hải Đăng 04/05/1974
Tổ 23 - phường Quan Hoa - 
quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Tổ 23 - phường Quan Hoa - 
quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

025074000354 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06041/CCHND-SYT-HNO 22/12/2020

 18 Trịnh Thị Đào 17/06/1990
Thôn Bình Phú - xã Yên 

Phú - huyện Yên Mỹ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Bình Phú - xã Yên Phú - 
 huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên
033190014288 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1476/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

 19 Nguyễn Hương Dịu 21/10/1984
Đại Đồng Độ Lân - xã Tuyết 

Nghĩa - huyện Quốc Oai - 
TP Hà Nội

Đại Đồng Độ Lân - xã Tuyết 
Nghĩa - huyện Quốc Oai - TP 

Hà Nội
034184010731 25/09/2024 Bộ Công An DSĐH 00445/HNO-CCHND 08/07/2013

 20 Trần Thị Đôi 17/03/1992
Thôn An Thịnh - xã Phú 

Lương - huyện Sơn Dương - 
tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Thịnh - xã Phú 
Lương - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008192002098 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 353/TQ-CCHND 24/03/2016
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Văn bằng 
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 21 Nguyễn Thế Đồng 27/04/1979
20A xóm Đống - Bạch Nao - 

 Thanh Văn - TP Hà Nội

P407 H1 - Thanh Xuân Nam - 
 quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội
001079010900 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 011288/CCHND-SYT-HNO 26/10/2023

 22 Nguyễn Văn Đức 03/08/1970
Đội 3 - thôn Dị Chế - thị 

trấn Vương - huyện Tiên Lữ 
- tỉnh Hưng Yên

Đội 3 - thôn Dị Chế - thị trấn 
Vương - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033070005420 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1346/HY-CCHND 30/12/2016

 23 Đỗ Thị Dung 05/10/1972
Thôn An Phú - xã Bắc Hải - 
huyện Tiền Hải - tỉnh Thái 

Bình

Thôn An Phú - xã Bắc Hải - 
huyện Tiền Hải - tỉnh Thái 

Bình
034172022483 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001723/CCHN-D-SYT-TB 25/09/2017

 24 Phạm Thị Dung 06/07/1989
Tổ 14 - phường Mai Động - 

quận Hoàng Mai - TP Hà 
Nội

Tổ 14 - phường Mai Động - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

034189005856 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00963/CCHND-SYT-HNO 16/10/2017

 25 Lê Hùng Dũng 04/11/1991
Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà - 
huyện Bảo Yên - tỉnh Lào 

Cai

Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà - 
huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai

025091015058 05/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 207/CCHN-D-SYT-LCA 17/09/2020

 26 Lý Quang Dũng 13/03/1986

Số nhà 49 - Nguyễn Văn 
Linh - tổ 10 - phường Phan 

Thiết - thành phố Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 49 - Nguyễn Văn Linh 
- tổ 10 - phường Phan Thiết - 
thành phố Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

008086009565 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1144/CCHN-D-SYT-TQ 22/09/2022

 27 Nguyễn Nữ Mai Duyên 01/01/1994
Đội 3 - thôn An Chiểu 2 - xã 

Liên Phương - TP Hưng 
Yên - tỉnh Hưng Yên

Đội 3 - thôn An Chiểu 2 - xã 
Liên Phương - TP Hưng Yên - 

 tỉnh Hưng Yên
035194010127 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1552/CCHN-D-SYT-HNA 22/01/2019

 28 Lưu Thị Hồng Giang 26/12/1982
Số nhà 317 - thôn  Mã Kiều - 

 xã Phương Trung - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội 

Số nhà 317 - thôn  Mã Kiều - 
xã Phương Trung - huyện 

Thanh Oai - TP Hà Nội 
001182012687 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04477/CCHND-SYT-HNO 08/01/2020

 29 Nguyễn Thị Trà Giang 14/07/1992
Thôn Làng Bông - xã Xuân 
Quang - huyện Bảo Thắng - 

tỉnh Lào Cai

Thôn Làng Bông - xã Xuân 
Quang - huyện Bảo Thắng - 

tỉnh Lào Cai
010192002264 24/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 72/CCHN-D-SYT-LCA 01/11/2018

 30 Đoàn Thị Hà 07/04/1989
Thôn Bình Cầu - xã Quảng 
Lãng - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Bình Cầu - xã Quảng 
Lãng - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033189000721 28/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 387/HY-CCHND 29/04/2014

 31 Nguyễn Thị Thanh Hà 10/10/1978
Thôn Bảo Tháp - xã Kim 

Hoa - huyện Mê Linh - TP 
Hà Nội

Thôn Bảo Tháp - xã Kim 
Hoa - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội
001178011469 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07762/HNO-CCHND 01/07/2016

 32 Nguyễn Thị Thu Hà 05/02/1973
Khu Minh Tân - xã Minh 

Tân - huyện Cẩm Khê - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Minh Tân - xã Minh Tân 
- huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú 

Thọ
025173003250 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1314/CCHND-SYT-PT 10/08/2021

 33 Trịnh Anh Hà 17/10/1974
Thôn Bảo Tháp - xã Kim 

Hoa - huyện Mê Linh - TP 
Hà Nội

Thôn Bảo Tháp - xã Kim 
Hoa - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội
001074010207 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03399/CCHND-SYT-HNO 28/03/2019

 34 Cấn Thị Thuý Hằng 25/06/1984
Thôn Nội Thôn - xã Phú 

Kim - huyện Thạch Thất - 
TP Hà Nội

Thôn Thuý Lai - xã Phú Kim - 
 huyện Thạch Thất - TP Hà 

Nội
001184016661 22/07/2024 Bộ Công An DSTH 07539/HNO-CCHND 10/06/2016

 35 Đỗ Thị Mỹ Hằng 26/03/1986

CH 508 - HH2 - Nguyễn 
Tuân - phường Thanh Xuân 
Trung - quận Thanh Xuân - 

TP Hà Nội 

CH 508 - HH2 - Nguyễn 
Tuân - phường Thanh Xuân 
Trung - quận Thanh Xuân - 

TP Hà Nội 

001186031492 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 81/CCHND-SYT-PT 25/05/2018

 36 Nguyễn Thị Hằng 29/08/1995

Số 143 - tổ 4 - tổ dân phố 
Tân Bình - thị trấn Xuân 

Mai - huyện Chương Mỹ - 
TP Hà Nội

 Tổ dân phố Tân Bình - thị 
trấn Xuân Mai - huyện 

Chương Mỹ - TP Hà Nội
042195000206 06/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 4152/CCHN-D-SYT-ĐNAI 22/06/2020

 37 Nguyễn Thuý Hằng 03/05/1998
TDP Tô Hiệu - phường 

Đống Đa - TP Vĩnh Yên - 
tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Tô Hiệu - phường Đống 
Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026198002721 02/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001171/CCHND-SYT-VP 17/04/2022

 38 Trần Thị Hằng 20/11/1991

Căn 2506B - chung cư Đồng 
Phát - phường Vĩnh Hưng - 
quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội

Căn 2506B - chung cư Đồng 
Phát - phường Vĩnh Hưng - 

quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
038191021254 17/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03801/CCHND-SYT- HNO 30/07/2019

 39 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/02/1994
Thôn An Giới - xã An Sơn - 
huyện Nam Sách - tỉnh Hải 

Dương

Thôn An Giới - xã An Sơn - 
huyện Nam Sách - tỉnh Hải 

Dương
030194000192 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 14/CCHN-D-SYT-HD 15/09/2017

 40 Trần Thị Hạnh 15/03/1998
Thôn Làng Mấu - xã Tam 
Quan - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Làng Mấu - xã Tam 
Quan - huyện Tam Đảo - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026198002050 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001221/CCHND-SYT-VP 01/06/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

 41 Phùng Thị Hảo 25/12/1988
Số 89 - Phố Núi - phường 
Hội Hợp - thành phố Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 

Phường Hội Hợp - thành phố 
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 

026188012351 10/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 866/VP-CCHND 08/09/2016

 42 Thiều Thị Thu Hiền 22/09/1997
Khu 1 - xã Xuân Lộc - 

huyện Thanh Thủy - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 1 - xã Xuân Lộc - huyện 
Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ

025197010283 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2417/CCHND-SYT-PT 24/05/2022

 43 Trần Thị Thu Hiền 10/11/1993
Xóm Mít 2 - xã Tân Lập - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 
Thọ

Xóm Mít 2 - xã Tân Lập - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ
034193016904 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2267/CCHND-SYT-PT 10/08/2021

 44 Đậu Minh Hiệp 04/10/1977
Thị trấn Sơn Dương - huyện 

Sơn Dương - tỉnh Tuyên 
Quang

Thị trấn Sơn Dương - huyện 
Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang
008077009123 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 853/CCHN-D-SYT -TQ 16/10/2019

 45 Nguyễn Thị Hiệp 30/11/1966

Số nhà 71 - tổ Vĩnh Tiến - 
thị trấn Vĩnh Lộc - huyện 
Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Vĩnh Tiến - thị 
trấn Vĩnh Lộc - huyện Chiêm 

Hóa - tỉnh Tuyên Quang
008166000189 24/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 188/TQ-CCHND 28/11/2014

 46 Đặng Thị Thu Hoà 10/4/1990
Số nhà 11 - ngõ 03 - tổ 2 - 
phường Tô Hiệu - TP Sơn 

La - tỉnh Sơn La

Số nhà 11 - ngõ 03 - tổ 2 - 
phường Tô Hiệu - TP Sơn La 

- tỉnh Sơn La
014190001223 06/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1962/CCHN-D-SYT-SL 07/07/2022

 47 Mai Thị Hoà 02/02/1984
Phố Vạn Sơn - phường 

Thanh Bình - thành phố Hoa 
Lư - tỉnh Ninh Bình

Phố Vạn Sơn - phường Thanh 
Bình - thành phố Hoa Lư - 

tỉnh Ninh Bình
037184011247 12/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1346/CCHND-SYT-NB 21/11/2019

 48 Tạ Thị Hoà 11/02/1996
Ngõ 1 Đo Lường - phường 
Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ 

Liêm - TP Hà Nội 

Tổ dân phố 1 - thị trấn Nông 
Trường Liên Sơn - huyện 
Văn Chấn - tỉnh Yên Bái 

015196006908 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08149/CCHND-SYT-HNO 16/05/2022

 49 Nguyễn Thị Hoài 20/12/1984
Thôn Hiệp Lộc 2 - xã Hiệp 
Thuận - huyện Phúc Thọ - 

thành phố Hà Nội 

Thôn Hiệp Lộc 2 - xã Hiệp 
Thuận - huyện Phúc Thọ - 

thành phố Hà Nội 
034184005842 13/11/2024 Bộ Công An DSTH 01835/HNO-CCHND 30/12/2013

 50 Nguyễn Thị Hoan 17/10/1996
Thôn Chân Sơn - xã Hương 
Sơn - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Chân Sơn - xã Hương 
Sơn - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026196008570 29/11/2024 Bộ Công An DSCĐ 00789/CCHND-SYT-VP 16/12/2019

 51 Trần Quốc Hoàn 27/03/1979

Số 28/2 - ngách 2 - ngõ 129 
Nguyễn Trãi - phường 

Thượng Đình - quận Thanh 
Xuân - TP Hà Nội

Số 28/2 - ngách 2 - ngõ 129 
Nguyễn Trãi - phường 

Thượng Đình - quận Thanh 
Xuân - TP Hà Nội

001079010746 02/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05678/CCHND-SYT-HNO 15/10/2020

 52 Vũ Thị Huế 24/05/1987
Khu 7- thị trấn Than Uyên - 
huyện Than Uyên - tỉnh Lai 

Châu

Khu 7- thị trấn Than Uyên - 
huyện Than Uyên - tỉnh Lai 

Châu
015187000763 25/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 551/CCHN-D-SYT-LCH 15/12/2023

 53 Hoàng Thị Huệ 10/12/1967
Thôn Uy Bắc - xã Quảng 

Ngọc - huyện Quảng Xương 
- tỉnh Thanh Hoá

Thôn Uy Bắc - xã Quảng 
Ngọc - huyện Quảng Xương - 

tỉnh Thanh Hoá
038167000876 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2120/TH-CCHND 28/09/2015

 54 Nguyễn Thế Hùng 04/09/1982
114 Phùng Khắc Khoan - 
phường Quang Trung - thị 

xã Sơn Tây - TP Hà Nội

114 Phùng Khắc Khoan - 
phường Quang Trung - thị xã 

Sơn Tây - TP Hà Nội
001082043447 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08180/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

 55 Đỗ Thị Kim Hưng 25/04/1982
Thôn Hoàng Thượng- xã 

Kim Xá - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Vàng - xã Hoàng Đan- 
huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026182015154 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 033/CCHND-  SYT-VP 06/11/2017

 56 Đinh Thị Lan Hương 01/05/1998
Xã Quảng Hoà - thị xã Ba 

Đồn - tỉnh Quảng Bình
Xã Quảng Hoà - thị xã Ba 

Đồn - tỉnh Quảng Bình
044198000586 24/10/2024 Bộ Công An DSĐH 3070/CCHN-D-SYT-KG 04/10/2024

 57 Đinh Thị Hường 28/12/1984
Khu 10 - xã Tiên Kiên - 

huyện Lâm Thao - tỉnh Phú 
Thọ 

Khu 8 - xã Trung Giáp - 
huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 

Thọ 
014184002083 13/01/2025 Bộ Công An DSĐH

 58 Nguyễn Thị Huyền 06/01/1983
Xã Đông Ninh - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
Xã Đông Ninh - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
033183002559 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2184/CCHN-D-SYT-HY 13/09/2019

 59 Phạm Thị Huyền 16/10/1992
Tổ 1 - phường Hợp Minh - 
thành phố Yên Bái - tỉnh 

Yên Bái

Tổ 1 - phường Hợp Minh - 
thành phố Yên Bái - tỉnh Yên 

Bái
015192006776 28/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 228/CCHN-D-SYT-YB 24/07/2019

 60 Trần Thị Huyền 12/10/1997
Xóm Đồng Bản - xã Bình 

Long - huyện Võ Nhai - tỉnh 
Thái Nguyên

Xóm Đồng Bản - xã Bình 
Long - huyện Võ Nhai - tỉnh 

Thái Nguyên
019197011031 13/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1391/CCHN-D-SYT-TNG 13/10/2022

 61 Vũ Thị Thanh Huyền 20/09/1984
Tổ 11 - phường Pom Hán - 

thành phố Lào Cai - tỉnh 
Lào Cai 

Tổ 11 - phường Pom Hán - 
thành phố Lào Cai - tỉnh Lào 

Cai 
010184008162 16/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 373/CCHN-D-SYT-LCA 26/10/2022

 62 Đỗ Văn Lan 02/09/1987
Thôn Đồng Thành - xã Yên 
Dương - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Đồng Thành - xã Yên 
Dương - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026087006215 22/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 71/VP-CCHND 02/08/2013



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

 63 Nguyễn Thị Phương Lan 05/11/1988

Số nhà 10 - ngõ 333/17 - tổ 
dân phố Xuân Lộc 3 - 

phường Xuân Đỉnh - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

Tổ dân phố Xuân Lộc 3 - 
phường Xuân Đỉnh - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

001188009773 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

 64 Vũ Thị Liên 17/10/1989
Thôn Ngô Xá - xã Quảng 

Lãng - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Ngô Xá - xã Quảng 
Lãng - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033189009376 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 461/HY - CCHND 30/06/2014

 65
Trương Nguyễn 
Diệu

Linh 19/06/1997

Số nhà 17 - ngõ 166 - đường 
Kim Đồng - khối Yên Bình - 
 phường Hưng Phúc - thành 

phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Số nhà 17 - ngõ 166 - đường 
Kim Đồng - khối Yên Bình - 
phường Hưng Phúc - thành 

phố Vinh - tỉnh Nghệ An

044197007461 20/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3721-22/CCHN-D-SYT-NA 07/11/2022

 66 Vũ Thị Thuỳ Linh 22/09/1992
Xã Yên Nhân - huyện Ý 

Yên - tỉnh Nam Định
Xã Yên Nhân - huyện Ý Yên - 

 tỉnh Nam Định
036192013936 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2154/CCHN 29/07/2019

 67 Phạm Thị Lưu 28/02/1992

242 - tổ dân phố Yên Xá - 
phường Phan Đình Phùng - 
thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng 

Yên

Tổ dân phố Yên Xá - phường 
Phan Đình Phùng - thị xã Mỹ 

Hào - tỉnh Hưng Yên
033192006538 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 893/HY-CCHND 31/08/2015

 68 Kiều Thị Thuỷ Ly 29/08/1995
Cả Đoài - phường Nam 

Viêm - thành phố Phúc Yên - 
 tỉnh Vĩnh Phúc 

Cả Đoài - phường Nam Viêm 
- thành phố Phúc Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
001195029166 09/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6120/CCHN-D- SYT- HCM 10/07/2020

 69 Đinh Thị Kim Lý 15/08/1995
Khu Cường Thịnh 1 - xã 

Thạch Kiệt - huyện Tân Sơn 
- tỉnh Phú Thọ

Khu Thừ 2 - xã Tân Sơn - 
huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

025195014585 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2503/CCHND-SYT-PT 23/08/2022

 70 Đào Thị Thu Mai 24/09/1986
Tổ 11 - thị trấn Yên Bình - 
huyện Yên Bình - tỉnh Yên 

Bái

Tổ 11 - thị trấn Yên Bình - 
huyện Yên Bình - tỉnh Yên 

Bái
015186008111 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 233/CCHN-D-SYT-YB 06/08/2019

 71 Trần Thị Tuyết Mai 06/01/1993
Thôn Trình Hoàng - xã Vũ 
Lễ - huyện Kiến Xương - 

tỉnh Thái Bình

Thôn Trình Hoàng - xã Vũ Lễ 
- huyện Kiến Xương - tỉnh 

Thái Bình
034193016290 14/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 002698/CCHN-D-SYT-TB 22/09/2020

 72 Nguyễn Nhật Minh 10/11/1997
Xã Hồng Tiến - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
Xã Hồng Tiến - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
033197001825 02/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2630/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

 73 Chu Thị Diễm My 26/02/1994
Thôn Anh Nhuệ - xã Đa Lộc 
- huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Trúc Nội - xã Xuân 
Trúc - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên 
033194012308 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2780/CCHN-D-SYT-HY 03/10/2022

 74 Nguyễn Hoài Nam 12/10/1981

Số nhà 26 - ngõ 111 - đường 
Giáp Bát - phường Giáp Bát 
- quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội

Thôn Đồng Sống - xã Thạch 
Xá - huyện Thạch Thất - TP 

Hà Nội
001081046124 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08862/CCHND-SYT-HNO 28/12/2022

 75 Lê Thị Nga 13/10/1990
Thôn 1 - xã Xuân Giang - 

huyện Thọ Xuân - tỉnh 
Thanh Hoá

Thôn 1 - xã Xuân Giang - 
huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh 

Hoá
038190033840 28/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 5614/CCHN-D-SYT-TH 22/06/2020

 76 Lê Thị Thanh Nga 04/12/1964

58/120 Dương Văn Bé - tổ 
21 - phường Vĩnh Tuy - 

quận Hai Bà Trưng - thành 
phố Hà Nội

117 tổ 18 - phường Vĩnh Tuy 
- quận Hai Bà Trưng - thành 

phố Hà Nội
036164007365 13/11/2024 Bộ Công An DSĐH 02309/HNO-CCHND 17/03/2014

 77 Lưu Thị Thanh Nga 13/12/1977
Tổ dân phố Hồng Bàng - thị 

trấn Thanh Lãng - huyện 
Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Tổ dân phố Hồng Bàng - thị 
trấn Thanh Lãng - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
026177003196 23/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0270/CCHND-SYT-VP 29/12/2021

 78 Nguyễn Thị Nga 10/10/1982
P710 - N5B KĐT TH - NC 
Nhân Chính - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội

P710 - N5B KĐT TH - NC 
Nhân Chính - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội
001182030691 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03719/CCHND-SYT-HNO 08/07/2019

 79 Nguyễn Thị Thuý Nga 02/05/1976
Phường Nông Trang - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Nông Trang - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025176014108 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1056/CCHND-SYT-PT 10/06/2020

 80 Nguyễn Thị Thanh Ngân 08/01/1989
Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà - 
huyện Bảo Yên - tỉnh Lào 

Cai

Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà - 
huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai

010189002155 05/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 95/LCA-CCHND 06/12/2013

 81 Bùi Thị Thuý Ngần 01/08/1989
Thôn Lương Viên - xã Tam 

Đa - huyện Sơn Dương - 
tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lương Viên - xã Tam 
Đa - huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008189002833 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 592/TQ- CCHND 28/07/2013

 82 Nguyễn Thị Nguyệt 01/09/1966
Khu Thành Công - thị trấn 

Cẩm Khê - huyện Cẩm Khê - 
 tỉnh Phú Thọ

Khu Thành Công - thị trấn 
Cẩm Khê - huyện Cẩm Khê - 

tỉnh Phú Thọ
025166001803 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 336/PT-CCHND 28/10/2013

 83 Phùng Thị Nguyệt 01/09/1965
Khu Trường Sơn - xã Mạn 

Lạn - huyện Thanh Ba - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Trường Sơn - xã Mạn 
Lạn - huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025165000489 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1786/CCHND-SYT-PT 09/08/2018



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

 84 Vũ Thị Tuyết Nhung 28/12/1981
Thôn 10 - xã Kim Phú - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 10 - xã Kim Phú - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008181001869 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 412/TQ-CCHND 21/07/2016

 85 Lê Thị Thuỳ Ninh 25/08/1993
Khu 6 - xã Lương Lỗ - 

huyện Thanh Ba - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 6 - xã Lương Lỗ - huyện 
Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

025193011157 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1764/CCHND-SYT-PT 04/07/2018

 86 Ngô Thị Oanh 15/12/1996
Tổ 4 - Phú Lương - quận Hà 

Đông - Tp Hà Nội
Tổ 4 - Phú Lương - quận Hà 

Đông - Tp Hà Nội
001196018742 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 012108/CCHND-SYT-HNO 02/05/2024

 87 Nguyễn Thị Oanh 20/04/1998
Thôn Quảng Xá - xã Trung 
Phúc Cường - huyện Nam 

Đàn - tỉnh Nghệ An

Thôn Quảng Xá - xã Trung 
Phúc Cường - huyện Nam 

Đàn - tỉnh Nghệ An
040198018940 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 8588/CCHN-D-SYT-ĐNAI 21/11/2023

 88 Nguyễn Thị Oanh 15/11/1996
Thôn Lưỡng 1 - xã Trung 

Kiên - huyện Yên Lạc - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Lưỡng 1 - xã Trung 
Kiên - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026196005716 16/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001318/CCHND-SYT-VP 21/09/2022

 89 Hoàng Thị Phương 01/02/1993
Thôn 1 - xã Ông Đình - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên

Đội 3 - thôn 1 - xã Ông Đình - 
 huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên
033193001389 04/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2563/CCHN-D-SYT-HY 29/10/2021

 90 Nguyễn Thị Phương 15/01/1986
Tổ 10 - thị trấn Yên Bình - 
huyện Yên Bình - tỉnh Yên 

Bái

Tổ 10 - thị trấn Yên Bình - 
huyện Yên Bình - tỉnh Yên 

Bái
015186009310 12/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 232/CCHN-D-SYT-YB 06/08/2019

 91 Nguyễn Văn Phương 24/07/1984
Xã Đại Tự - huyện Yên Lạc - 

 tỉnh Vĩnh Phúc 
Xã Đại Tự - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026084002667 07/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001224/CCHND-SYT-VP 07/06/2022

 92 Trần Minh Phương 08/10/1990
Thôn Đồng Mụng - xã Văn 
Phú - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Đồng Mụng - xã Văn 
Phú - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang 
008190003264 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 255/TQ-CCHND 30/06/2015

 93 Lương Thị Quế 10/06/1988
Thôn Yên Định - xã  Hưng 
Thịnh - huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái

Thôn Yên Định - xã  Hưng 
Thịnh - huyện Trấn Yên - tỉnh 

Yên Bái
015188002591 26/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 28/CCHN-D-SYT-YB 05/09/2017

 94 Nguyễn Thị Hương Quế 19/02/1980
Thôn Lạc Cầu - xã Nguyễn 
Văn Linh - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Lạc Cầu - xã Nguyễn 
Văn Linh - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
033180001565 02/04/2025 Bộ Công An DSTH 671/HY-CCHND 31/12/2014

 95 Hà Thị Quyền 10/05/1995
Bản Nậm Hản - xã Mường 
Tè - huyện Mường Tè - tỉnh 

Lai Châu

Bản Nậm Hản - xã Mường Tè 
- huyện Mường Tè - tỉnh Lai 

Châu
014195006835 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 438/CCHN-D-SYT-LCH 21/06/2022

 96 Trương Thị Quyết 10/08/1988
Thôn Hậu Dưỡng - xã Kim 
Chung - huyện Đông Anh - 

TP Hà Nội 

Thôn Quang Trung - xã 
Lương Trung - huyện Bá 
Thước - tỉnh Thanh Hóa 

038188038807 24/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07341/HNO-CCHND 28/04/2016

 97 Bùi Thị Quỳnh 06/09/1991
Thôn Mão Xuyên - xã 

Nguyễn Trãi - huyện Ân Thi 
- tỉnh Hưng Yên

Thôn Mão Xuyên - xã 
Nguyễn Trãi - huyện Ân Thi - 

tỉnh Hưng Yên
033191009933 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1923/CCHN-D-SYT-HY 26/10/2018

 98 Nguyễn Thị Quỳnh 24/09/1992
Thôn Đồng Phú - xã Hào 
Phú - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Phú - xã Hào Phú 
- huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008192001830 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 200/TQ-CCHND 29/12/2014

 99 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 21/06/1988

Số 109 - đường Trường 
Chinh - tổ 01 - phường Ỷ La 

- TP Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Số 109 - đường Trường 
Chinh - tổ 01 - phường Ỷ La - 

 TP Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

008188001953 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 54/TQ-CCHND 23/05/2014

 100 Trần Thị Soạn 20/04/1966
Tổ 5 - Phố Vàng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ

Tổ 5 - Phố Vàng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ
025166005251 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1458/PT-CCHND 27/06/2017

 101 Phạm Hùng Sơn 12/03/1978
Cụm 11- xã Tân Hội - 

huyện Đan Phượng - TP Hà 
Nội

Cụm 11- xã Tân Hội - huyện 
Đan Phượng - TP Hà Nội

001078031128 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00930/HNO-CCHND 26/08/2013

 102 Vũ Tiến Sỹ 18/08/1995
Bản Phiêng Bua - phường 

Noong Bua - TP Điện Biên 
Phủ - tỉnh Điện Biên

Bản Phiêng Bua - phường 
Noong Bua - TP Điện Biên 

Phủ - tỉnh Điện Biên
012095000176 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 470/CCHN-D-SYT-ĐB 22/03/2022

 103 Nguyễn Thị Hồng Tám 10/03/1980
Khu 3- xã Hùng Lô - Việt 

Trì - Phú Thọ 
Khu 3 - xã Hùng Lô - Việt 

Trì- Phú Thọ 
025180003075 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1029/PT-CCHND 14/07/2015

 104 Trần Thị Tâm 22/10/1979
Xã Sao Đại Việt - huyện 

Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Sao Đại Việt - huyện 

Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc
026179012174 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00241/CCHND-SYT-VP 25/01/2018

 105 Nguyễn Thị Thà 01/05/1971
Bản Ngã Ba - xã Mường 
Kim - huyện Than Uyên - 

tỉnh Lai Châu

Bản Ngã Ba - xã Mường Kim 
- huyện Than Uyên - tỉnh Lai 

Châu
034171009798 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 112/CCHN-D-SYT-LCH 23/12/2022

 106 Nguyễn Thị Thắm 15/01/1996
Thôn Nại Châu - xã Chu 

Phan - huyện Mê Linh - TP 
Hà Nội

Thôn Nại Châu - xã Chu 
Phan - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội
001196025513 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06646/CCHND-SYT-HNO 21/05/2021



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

 107 Ngô Văn Thắng 29/07/1993
TDP 18 - phường Trung 

Văn - quận Nam Từ Liêm - 
TP Hà Nội 

TDP 18 - phường Trung Văn - 
 quận Nam Từ Liêm - TP Hà 

Nội 
027093000213 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03628/CCHND-SYT-HNO 06/06/2019

 108 Nguyễn Thị Thảo 12/10/1994
Xã Đông Kết - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
Xã Đông Kết - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
033194000038 25/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1450/CCHN-D-SYT-HY 25/08/2017

 109 Đàm Thị Thoa 20/12/1988

Số nhà 148 - đường Ngọc 
Phúc - xã Quảng Ngọc - 

huyện Quảng Xương - tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 148 - đường Ngọc 
Phúc - xã Quảng Ngọc - 

huyện Quảng Xương - tỉnh 
Thanh Hóa

038188017792 02/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1318/TH-CCHND 20/10/2014

 110 Nguyễn Thị Bảo Thoa 17/01/1997
Số 5 - Triệu Quang Phục - 

phường An Tảo - thành phố 
Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Số 13A - Chi Lăng - phường 
Minh Khai - thành phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033197002516 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2531/CCHN-D-SYT-HY 16/09/2021

 111 Bùi Thị Minh Thu 12/06/1972

26 Trần Nhân Tông - 
phường Bùi Thị Xuân - 

quận Hai Bà Trưng - TP Hà 
Nội

26 Trần Nhân Tông - phường 
Bùi Thị Xuân - quận Hai Bà 

Trưng - TP Hà Nội
011546491 20/07/2009 Công an TP Hà Nội DSĐH 02783/CCHND-SYT-HNO 12/09/2018

 112 Lê Thị Thu 29/05/1990
Xóm 1 - La Tinh - xã Đông 
La - huyện Hoài Đức - TP 

Hà Nội

Xóm 1 - La Tinh - xã Đông 
La - huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
038190001551 14/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08385/CCHND-SYT-HNO 11/10/2022

 113 Nguyễn Thị Thu 26/07/1992
Xã Xuân Phong - huyện 
Xuân Trường - tỉnh Nam 

Định

Xã Xuân Phong - huyện 
Xuân Trường - tỉnh Nam Định

036192002296  14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08196/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

 114 Nguyễn Thị Xuân Thu 26/02/1988
Tổ dân phố 5 - thị trấn Bằng 

Lũng - huyện Chợ Đồn - 
tỉnh Bắc Kạn

Tổ dân phố 5 - thị trấn Bằng 
Lũng - huyện Chợ Đồn - tỉnh 

Bắc Kạn
006188004559 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 181/CCHN-D-SYT-BK 23/02/2024

 115 Hoàng Văn Thư 19/05/1967
Quang Trung - phường 

Đông Hương - TP Thanh 
Hóa - tỉnh Thanh Hoá

Quang Trung - phường Đông 
Hương - TP Thanh Hóa - tỉnh 

Thanh Hoá
038067031402 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4598/CCHND-SYT-TH 16/10/2018

 116 Nguyễn Thị Minh Thư 05/05/1990
Ấp 5 - xã Lộc Hưng - huyện 
Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Ấp 5 - xã Lộc Hưng - huyện 
Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

072190014131 18/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1372/CCHN-D-SYT -BTH 02/06/2022

 117 Phùng Anh Thư 11/06/1982

Số 28 - ngách 2 - ngõ 129 
Nguyễn Trãi - phường 

Thượng Đình - quận Thanh 
Xuân - TP Hà Nội

Số 28 - ngách 2 - ngõ 129 
Nguyễn Trãi - phường 

Thượng Đình - quận Thanh 
Xuân - TP Hà Nội

038182018466 02/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04383/HNO-CCHND 05/01/2015

 118 Hà Phương Thuỳ 27/11/1993
Thôn Thạch Lỗi - xã Thanh 
Xuân - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội

Thôn Thạch Lỗi - xã Thanh 
Xuân - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001193029802 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 01404/CCHND-SYT-HNO 28/11/2017

 119 Nguyễn Thị Thuỳ 16/09/1984
Số nhà 107 - Lực Điền - xã 
Việt Yên - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Thổ Cốc - xã Tân Lập - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên
033184004910 25/09/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1069/HY-CCHND 31/03/2016

 120 Nguyễn Thị Tình 09/09/1993
Xã Trung Mỹ - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Trung Mỹ - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
026193003241 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00575/CCHND-SYT-VP 07/01/2019

 121 Hoàng Thị Linh Trang 03/06/1991
51 Phạm Ngũ Lão - thị trấn 

Ân Thi - huyện Ân Thi - 
tỉnh Hưng Yên 

Thôn Thuỵ Lân - xã Thanh 
Long - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
033191000522 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1694/CCHN-D-SYT-HY 29/01/2018

 122 Huỳnh Ngọc Huyền Trang 08/05/1995
TDP 01 - Thị trấn Phú Túc - 
huyện Krông Pa - tỉnh Gia 

Lai

TDP 01 - Thị trấn Phú Túc - 
huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai

064195014610 17/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

 123 Nông Huyền Trang 16/05/1988

Số nhà 49 - Nguyễn Văn 
Linh - tổ 10 - phường Phan 

Thiết - thành phố Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 49 - Nguyễn Văn Linh 
- tổ 10 - phường Phan Thiết - 
thành phố Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

008188010788 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1119/CCHN-D-SYT-TQ 06/07/2022

 124 Phạm Thị Trang 19/09/1986
Số nhà 29 - dịch vụ 2 - khu 

đô thị Xa La - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

CC Capitaland - Hoàng 
Thành - phường Mộ Lao - 
quận Hà Đông - TP Hà Nội

030186008161 19/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01464/CCHND-SYT-HNO 01/11/2019

 125 Phạm Thị Huyền Trang 25/02/1988
Đường Gia Định - thị trấn 

Gia Bình - huyện Gia Bình - 
tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Đoàn Kết - xã Quang 
Bình - huyện Kiến Xương - 

tỉnh Thái Bình 
031188001464 19/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002589/CCHN-D-SYT-TB 01/06/2020

 126 Lưu Đình Trọng 20/08/1963
Phường Thanh Miếu - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Thanh Miếu - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025063012269 06/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1422/PT-CCHND 09/05/2017

 127 Lê Tuấn Tú 21/01/1997
Thôn Hưng Thịnh - xã 

Thanh Hưng - huyện Điện 
Biên - tỉnh Điện Biên 

Thôn Hưng Thịnh - xã Thanh 
Hưng - huyện Điện Biên - 

tỉnh Điện Biên 
014097001686 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 577/CCHN-D-SYT-ĐB 29/07/2022

 128 Lê Thị Uyên 29/04/1992
Xã Chỉ Đạo - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên
Xã Chỉ Đạo - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên
033192002120 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2223/CCHN-D-SYT-HY 28/10/2019



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

 129 Nguyễn Thị Diệu Vân 03/04/1985
Số 519 - khu 6 - thị trấn 

Trạm Trôi - huyện Hoài Đức 
- TP Hà Nội

Số 1 - thôn Thái Lai - xã Đại 
Xuyên - huyện Phú Xuyên - 

TP Hà Nội
001185015514 09/01/2025 Bộ Công An DSĐH 08035/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

 130
Nguyễn Đặng 
Tường

Vy 22/12/1998
Tổ 2 - khu phố 5 - phường 
Trảng Dài - TP Biên Hoà - 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 2 - khu phố 5 - phường 
Trảng Dài - TP Biên Hoà - 

tỉnh Đồng Nai
075198019145 01/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9040/CCHN-D-SYT-ĐNAI 15/05/2024

 131 Đào Văn Xuất 04/12/1981
Thôn Đào Xá - xã Vĩnh Xá - 

huyện Kim Động - Hưng 
Yên

Thôn Đào Xá - xã Vĩnh Xá - 
huyện Kim Động - Hưng Yên

033081003017 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 918/HY-CCHND 30/09/2015

 132 Phan Thị Mỹ Xuyên 24/04/1992
Ấp Long Thới B - xã Long 
Thuận - huyện Hồng Ngự - 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Long Thới B - xã Long 
Thuận - huyện Hồng Ngự - 

tỉnh Đồng Tháp
087192013923 31/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2998/CCHN-D-SYT-ĐT 28/05/2024

 133 Đỗ Thị Hương Yên 18/09/1984
Thôn Kim Xuyên - xã Hồng 

Sơn - huyện Sơn Dương - 
tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kim Xuyên - xã Hồng 
Sơn - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008184001822 08/01/2025 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1125/CCHN-D-SYT-TQ 22/07/2022

 134 Nguyễn Thị Hải Yến 09/06/1995
Khu 1 - xã Minh Hạc -huyện 

Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ
Khu 7 - xã Đan Thượng - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ
025195007323 08/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1907/CCHND-SYT-HY 26/10/2018

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà
(đã ký)


